
UBND XÃ TỊNH CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCĐ PTTDĐKXDĐSVH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tịnh Châu, ngày     tháng 10 năm 2022

DANH SÁCH
Hộ đạt gia đình văn hóa năm 2022 thôn Kim Lộc

TT       Họ và tên Địa chỉ Ghi chú
1 Đặng Văn Hơn Đội 6 99 hộ
2 Nguyễn Tấn Dũng //
3 Nguyễn Bài //
4 Nguyễn Ngọc //
5 Nguyễn Lân //
6 Nguyễn Đắc Lâm //
7 Đặng Thị Thí //
8 Trần Thị Phượng //
9 Nguyễn Ban //

10 Nguyễn Đắc Phong //
11 Nguyễn Đắc Phiên //
12 Nguyễn Đình Vân //
13 Nguyễn Văn //
14 Đặng Thị Hải //
15 Nguyễn Đức Minh //
16 Nguyễn Dung //
17 Nguyễn Tấn Bảy //
18 Nguyễn Mật //
19 Nguyễn Tấn Kiệt //
20 Nguyễn Thanh Trà  (c) //
21 Nguyễn Ba //
22 Nguyễn Tấn Dũng //
23 Nguyễn Hòa //
24 Lý Thị Thái //
25 Trần Thị út //
26 Lý Ngọc Anh //
27 Đặng Đình Thông //
28 Đặng Đình Thuộc //
29 Đỗ Thanh Cường //
30 Đặng Thanh Phương //
31 Đặng Đình Dung //
32 Nguyễn Thị Bản //
33 Đặng Văn Tin //
34 Đăng Ngọc Tiến //
35 Đặng Quang //
36 Đặng Liên //
37 Đỗ Thanh Đình //
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38 Bùi Thị Mẫn //
39 Võ Ngọc Cầm //
40 Võ Thanh Kỳ //
41 Đặng Cân //
42 Nguyễn Thị Cải //
43 Đặng Công Nhật //
44 Đặng Tấn Long //
45 Đặng Tấn Đồng //
46 Đào Thanh Tuận //
47 Đào Văn Minh //
48 Nguyễn Đàn //
49 Nguyễn Lựu //
50 Nguyễn Thế Bạch //
51 Đặng Quốc Kha //
52 Nguyễn Dụng //
53 Đặng Thanh Ấn //
54 Đặng Tấn Xuyên //
55 Đặng Văn Cường //
56 Đặng Văn Thịnh //
57 Đặng Phước Trầm //
58 Nguyễn Thị Hòe //
59 Đặng Dũng //
60 Đặng Lũy //
61 Nguyễn Anh //
62 Đặng Tấn Lưu //
63 Nguyễn Quyên //
64 Đặng Sách //
65 Đào Thanh Hòa //
66 Đặng Đây //
67 Đặng Thanh Quang //
68 Võ Thi //
69 Nguyễn Tám //
70 Võ Thủy //
71 Võ Khuê //
72 Đặng  quốc Vỹ //
73 Võ Hạnh //
74 Đào Thị Việt //
75 Trần Như Hải //
76 Trần Duy Triệu //
77 Nguyễn Thị Phượng //
78 Trần Văn Nam //
79 Nguyễn Phúc Thiện //
80 Nguyễn  Tụ //
81 Nguyễn Tiến Lộc //
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82 Nguyễn Văn Bạn //
83 Nguyễn Thanh Nam //
84 Phạm Thị Thọ //
85 Trương Quang Vân //
86 Pham Thị Phước //
87 Nguyễn   Hạnh //
88 Đặng Đức Mến //
89 Đào Thanh Minh //
90 Đặng Thanh Cường //
91 Đạng Thị Hạnh //
92 Nguyễn Ri //
93 Võ Sanh //
94 Võ Tấn Việt //
95 Đào Dương  Minh //
96 Nguyễn Công //
97 Nguyễn Thị Xí //
98 Bùi Thanh Vân //
99 Phan Tấn Phong //
100 Bùi Lâm Đội 7 108 hộ
101 Lương  Văn Minh //
102 Võ Thị Điểu //
103 Đặng Thị Bích Tuyền //
104 Đặng  Hùng   (T) //
105 Đặng Thanh  Nhơn //
106 Đặng Thị  Trữ //
107 Lý Gưỡng //
108 Bùi  Đức //
109 Bùi Đức Nhựt //
110 Nguyễn Mai //
111 Nguyễn Thành Long  (b) //
112 Nguyễn Thị Kim Thu //
113 Nguyễn Đình Tùng //
114 Đặng Thành //
115 Võ Mẫn //
116 Nguyễn Thị Kia //
117 Đào Tiến Dũng //
118 Đào Đề //
119 Đào Thanh Hùng //
120 Đào Văn Thanh //
121 Bùi Thanh //
122 Đào Ngô //
123 Đào Hưng //
124 Đào Tấn Nho //
125 Nguyễn Thị Em //
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126 Đào Nhân Ly //
127 Đào Thị Lang //
128 Võ Thị Hương //
129 Đào Thanh Dung //
130 Cao Thị Thu Ba //
131 Nguyễn Thị Mai //
132 Huỳnh Thị Bé //
133 Nguyễn Thị Liên //
134 Đào Thanh Nhung //
135 Nguyễn Quang //
136 Nguyễn Thanh Tin //
137 Đặng Thị Tòa //
138 Nguyễn Kháng //
139 Đỗ Thị Kỷ //
140 Đặng Quốc  Ký //
141 Nguyễn Thanh Khái //
142 Nguyễn Thị  Em //
143 Nguyễn Thị Thanh Thi //
144  Lý Văn Thương //
145 Đặng Thị Yên //
146 Nguyễn Nhân //
147 Đào Chưa //
148 Đặng Thanh Phong //
149 Đào  Muốn //
150 Võ Thị Lợi //
151 Đào  Tín //
152 Nguyễn Văn Nam //
153 Đặng  Hùng  ( C) //
154 Đặng   Đàn //
155 Đặng Thị Hồng //
156 Đặng Ngọc Sơn //
157 Đặng Thị Lại //
158 Nguyễn Luận //
159 Đặng  xuân  Vinh //
160 Đặng Tấn Dũng //
161 Đặng  Trà //
162 Nguyễn   Bình //
163 Đào Văn Hùng //
164 Nguyễn   Ngân //
165 Đặng Thị Dung //
166 Huỳnh  Dễ //
167 Huỳnh  Thêm //
168 Nguyễn   Hồng  ( D) //
169 Nguyễn Thị Kim Huệ //
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170 Nguyễn   Tiên //
171 Đào   Tiến //
172 Huỳnh  Nghệ //
173 Đặng  Trợ //
174 Bùi Thị Xí //
175 Trương Ngọc  Hải //
176 Đào  Luận //
177 Đào thanh Thạch //
178 Đào  Thạnh //
179 Nguyễn Thị Mén //
180 Nguyễn  Thành //
181 Nguyễn Thành Đô //
182 Trương Ngọc  Phương //
183 Đào Bộ //
184 Nguyễn Minh //
185 Nguyễn Hồng Minh //
186 Đào Tấn Vinh //
187 Nguyễn Tấn Vinh //
188 Nguyễn  Tấn Phát //
189 Nguyễn Hưu //
190 Nguyễn Thị Cúc //
191 Hồ Thị Liên //
192 Nguyễn Thị Tuyết //
193 Nguyễn Hồng Ninh //
194 Bùi Văn Mạnh //
195 Phạm Hồng Danh //
196 Nguyễn  Văn Tiến //
197 Đào Nin //
198 Đào  Rân //
199 Bùi Việt  Hùng //
200 Đỗ  Ngọc  Bích //
201 Đào  Thanh  Sơn //
202 Ngô  Thị Chanh //
203 Bùi   Hậu //
204 Nguyễn Thành Trung //
205 Nguyễn  Thị  Hồng //
206 Đỗ  Minh  Hoanh //
207 Nguyễn Dương //

Tổng cộng: 207/216 hộ, đạt 95,83%

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN 

CHỦ TỊCH UBND
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Trần Ngọc Lâm
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